Nguồn lực sinh kế và liên kết chuỗi giá trị của nông hộ nhỏ ở Việt Nam Bằng chứng từ ba vùng sinh thái
1. Mở đầu
Nông hộ nhỏ (smallholder farmers) là chủ thể sản xuất chính trong nông nghiệp Việt Nam, chiếm hơn 70% tổng số hộ nông nghiệp và đóng góp phần lớn vào sản lượng lương thực, thực phẩm của cả nước (GSO, 2023). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, chuyển đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sinh kế của nông hộ nhỏ đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, thể chế chính sách và mức độ phát triển thị trường giữa các vùng sinh thái đã dẫn đến sự nguồn lực ngày càng rõ nét trong sinh kế, khả năng tiếp cận nguồn lực và mức độ tham gia chuỗi giá trị của khu vực nông hộ nhỏ.
Việt Nam có ba vùng sinh thái nông nghiệp chính: miền Bắc (với đặc trưng trung du và miền núi phía Bắc), miền Trung (vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ), và miền Nam (Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long). Mỗi vùng có những lợi thế và hạn chế riêng: miền Bắc có thế mạnh về rau quả ôn đới và cây công nghiệp, nhưng địa hình chia cắt và chịu nhiều rủi ro thời tiết cực đoan; miền Trung có diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng bị thu hẹp bởi dải đất hẹp, thường xuyên chịu thiên tai bão lũ và hạn hán; miền Nam là vựa lúa và trái cây lớn nhất cả nước, nhưng đang đối mặt với xâm nhập mặn, sụt lún và áp lực chuyển đổi đất đai do đô thị hóa (GSO, 2023; Tổng cục Thống kê, 2024).
Trong bối cảnh đó, việc hiểu rõ sự nguồn lực sinh kế và liên kết chuỗi giá trị của nông hộ nhỏ theo từng vùng sinh thái có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình các chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2050. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên các case study điển hình tại ba vùng: tỉnh Sơn La (miền Bắc) với sản phẩm rau an toàn; tỉnh Quảng Nam và Nghệ An (miền Trung) với thảo dược (noni) và chăn nuôi lợn, bò; tỉnh Đồng Tháp (miền Nam) với lúa và xoài. Các case study được lựa chọn nhằm phản ánh tính đa dạng sinh thái, sự khác biệt về quy mô sản xuất, mức độ thương mại hóa và hình thức tổ chức liên kết của nông hộ nhỏ.
Dựa trên khung phân tích sinh kế bền vững (DFID, 1999) và tiếp cận chuỗi giá trị, bài viết sử dụng kết quả khảo sát 118 hộ nông dân, phỏng vấn sâu các hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái tại ba vùng nghiên cứu trong năm 2025. Số liệu được xử lý bằng thống kê mô tả và phân tích nội dung, làm rõ nguồn lực năm vốn sinh kế (tự nhiên, vật chất, tài chính, nhân lực, xã hội), thực trạng liên kết sản xuất – tiêu thụ, cũng như vai trò của phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị bền vững, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng cho nông hộ nhỏ trong bối cảnh chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam.
2. Nguồn lực sinh kế nông hộ nhỏ theo vùng sinh thái
2.1. Vốn tự nhiên - đất đai và điều kiện sản xuất
Vốn tự nhiên, đặc biệt là đất đai, là yếu tố nền tảng tạo ra sự nguồn lực sinh kế mạnh mẽ nhất giữa các vùng và các nhóm hộ. Tại miền Bắc (Sơn La), diện tích đất canh tác bình quân đạt 1,35 ha/hộ, nhưng nguồn lực sâu sắc: 20% số hộ có diện tích dưới 0,5 ha, trong khi 26,67% số hộ sở hữu trên 1,5 ha. Địa hình đồi núi, đất dốc và manh mún là đặc trưng, hạn chế khả năng cơ giới hóa và tưới tiêu. Đáng chú ý, nhóm hộ nghèo nhất chỉ có diện tích đất 0,42 ha, trong khi nhóm giàu nhất đạt 2,44 ha, phản ánh sự bất bình đẳng trong tiếp cận tài nguyên đất ngay trong cùng một hệ thống sản xuất rau.
Ở miền Trung (Quảng Nam, Nghệ An), áp lực về đất đai là nghiêm trọng nhất. Diện tích canh tác bình quân chỉ 0,35 ha/hộ, với 79,66% số hộ có diện tích dưới 0,5 ha. Hộ trồng thảo dược (noni) chịu hạn chế lớn nhất khi diện tích trung bình chỉ 0,19 ha và 100% số hộ canh tác dưới 0,5 ha. Các hộ chăn nuôi lợn, bò có diện tích lớn hơn đôi chút (0,38 ha), nhưng vẫn ở mức rất nhỏ. Đặc điểm đất hẹp, bạc màu, kết hợp với địa hình dốc và thường xuyên chịu thiên tai khiến việc mở rộng sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhóm hộ nghèo và cận nghèo ở vùng này có diện tích đất gần như bằng không (0,05-0,06 ha), cho thấy sinh kế phụ thuộc nhiều vào lao động gia đình và các hoạt động phi nông nghiệp.
Trong khi đó, miền Nam (Đồng Tháp) có diện tích đất canh tác bình quân 1,62 ha/hộ, nhưng nguồn lực mạnh với 23,33% số hộ dưới 0,5 ha và 53,33% số hộ trên 1,5 ha. Sự khác biệt rõ nét giữa hai hệ thống sản xuất: hộ trồng lúa có diện tích lớn (2,18 ha) với 70% số hộ sở hữu trên 1,5 ha, phù hợp với cơ giới hóa và thâm canh; ngược lại, hộ trồng xoài có diện tích nhỏ (0,73 ha) với 66,67% số hộ dưới 0,5 ha, phản ánh đặc thù cây ăn trái có giá trị cao nhưng quy mô nhỏ lẻ. Nhóm hộ giàu nhất sở hữu diện tích trung bình 2,27 ha, cao gấp gần ba lần nhóm nghèo nhất (0,82 ha). Như vậy, đất đai là yếu tố nguồn lực căn bản nhất: miền Trung chịu áp lực đất đai nghiêm trọng nhất, trong khi miền Bắc và Nam có sự nguồn lực sâu sắc giữa nhóm giàu và nghèo.
2.2. Vốn nhân lực - tuổi, lao động, kinh nghiệm
Vốn nhân lực thể hiện sự khác biệt về cơ cấu tuổi, lao động và kỹ năng giữa các vùng, đồng thời cho thấy xu hướng già hóa và hạn chế trong tiếp cận công nghệ mới. Tuổi chủ hộ trung bình dao động từ 49,5 (miền Trung) đến 53,8 (miền Nam), phản ánh lực lượng lao động nông nghiệp đang già hóa. Số lao động bình quân mỗi hộ từ 2,3 (miền Trung) đến 3,0 (miền Bắc) người, cho thấy quy mô hộ nhỏ và áp lực phụ thuộc.
Tại miền Bắc, tuổi chủ hộ trung bình 49,8, trong đó 73,33% là nam, phản ánh vai trò chủ đạo của nam giới trong quyết định sản xuất. Số lao động bình quân 3,0 người/hộ và kinh nghiệm sản xuất 26,7 năm - cao nhất ba vùng. Tuy nhiên, nhóm hộ nghèo có kinh nghiệm thấp (15,5 năm) và lao động ít (2,7 người), trong khi nhóm giàu có kinh nghiệm cao (29,3 năm) và lao động nhiều hơn (3,43 người). Sự nguồn lực này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng áp dụng kỹ thuật và tham gia liên kết.
Ở miền Trung, đây là vùng có tuổi chủ hộ cao nhất ở một số nhóm (hộ thảo dược 61,3 tuổi) nhưng cũng có nhóm trẻ (hộ nghèo 39,6 tuổi). Tỷ lệ chủ hộ nam chỉ 63,33% - thấp nhất ba vùng, cho thấy vai trò của phụ nữ trong quản lý hộ gia đình ở vùng này lớn hơn. Số lao động bình quân 2,3 người và kinh nghiệm 12,9 năm - thấp nhất cả nước, đặc biệt nhóm hộ nghèo có kinh nghiệm rất thấp (5-8 năm). Điều này phản ánh sự gián đoạn trong chuyển giao kinh nghiệm và khả năng tiếp cận kỹ thuật canh tác tiên tiến.
Đối với miền Nam, tuổi chủ hộ cao nhất (53,8 tuổi) và tỷ lệ nam giới làm chủ hộ cao nhất (93,33%), cho thấy cấu trúc gia trưởng rõ nét. Số lao động bình quân 2,71 người và kinh nghiệm 24,4 năm. Hộ trồng lúa có kinh nghiệm cao (26,8 năm), trong khi hộ trồng xoài thấp hơn (20,4 năm). Nhóm hộ nghèo có tuổi chủ hộ trẻ hơn (49,7 tuổi) nhưng lao động ít (1,83 người) và kinh nghiệm trung bình (23 năm), cho thấy nghèo không chỉ do tuổi tác mà còn do hạn chế về nguồn lực và cơ hội.
Xét theo giới và độ tuổi, phụ nữ đóng góp đáng kể vào lao động nông nghiệp ở cả ba vùng. Tại miền Bắc, phụ nữ trung niên chiếm 41% lao động; tại miền Nam, tỷ lệ này là 13,9% ở nhóm trung niên. Tuy nhiên, quyền quyết định trong sản xuất và tiếp thị của phụ nữ thấp hơn nam giới, trừ trường hợp hộ do phụ nữ làm chủ. Trong khi đó, thanh niên (dưới 30 tuổi) có vai trò rất hạn chế: ở miền Bắc chỉ chiếm 14% lao động; ở miền Trung 3,2%; ở miền Nam gần như không tham gia. Nguyên nhân chính là thiếu đất, vốn và thu nhập thấp, dẫn đến xu hướng di cư lao động.
2.3. Vốn tài chính - thu nhập và thương mại hóa
Vốn tài chính thể hiện sự nguồn lực sâu sắc nhất, cả về quy mô thu nhập và mức độ thương mại hóa giữa các vùng và nhóm hộ. Tỷ lệ sản phẩm bán ra thị trường ở cả ba vùng đều rất cao: miền Bắc đạt 97,14%, miền Nam đạt 98,93%, và miền Trung đạt 89,75%. Điều này khẳng định nông hộ nhỏ ở Việt Nam đã tham gia sâu vào kinh tế thị trường, sản xuất hướng đến thương mại hóa thay vì tự cung tự cấp.
Thu nhập nông nghiệp bình quân tại miền Bắc đạt 169,79 triệu đồng/hộ/năm - cao nhất, nhờ giá trị cao của rau an toàn. Tại miền Nam, con số này là 89,62 triệu đồng/hộ/năm - ở mức trung bình, với sự khác biệt lớn giữa lúa và xoài. Đối với miền Trung, thu nhập đạt 76,71 triệu đồng/hộ/năm - thấp nhất, phản ánh quy mô sản xuất nhỏ và giá trị sản phẩm thấp.
Nguồn lực thu nhập nội vùng diễn ra rất mạnh. Tại miền Bắc, nhóm hộ nghèo nhất chỉ thu nhập 46,67 triệu đồng, trong khi nhóm giàu nhất đạt 359,80 triệu đồng - chênh lệch gần 8 lần. Miền Trung ghi nhận mức bất bình đẳng cao nhất: nhóm nghèo nhất có thu nhập gần như bằng 0 (0,38-0,60 triệu đồng), trong khi nhóm giàu nhất đạt 362,38 triệu đồng - chênh lệch hàng trăm lần. Tại miền Nam, nhóm nghèo nhất thu nhập 17,41 triệu đồng, nhóm giàu nhất đạt 225,70 triệu đồng - chênh lệch 13 lần.
Khác biệt theo hệ thống sản xuất cũng rất rõ. Hộ trồng lúa ở miền Nam có chi phí sản xuất cao (86,29 triệu đồng) và thu nhập 93,01 triệu đồng; hộ trồng xoài có chi phí thấp hơn (59,71 triệu đồng) nhưng thu nhập tương đương (93,14 triệu đồng). Hộ trồng rau ở miền Bắc có thu nhập cao, nhưng chi phí sản xuất cũng lớn (85,36 triệu đồng). Trong khi đó, hộ trồng thảo dược ở miền Trung có thu nhập rất thấp (25,5 triệu đồng) dù bán 100% sản phẩm, phản ánh quy mô nhỏ và giá trị gia tăng thấp. Hộ chăn nuôi ở miền Trung có thu nhập khá hơn (81,83 triệu đồng) nhưng đối mặt với rủi ro dịch bệnh và biến động giá. Như vậy, thương mại hóa cao không đồng nghĩa với thu nhập cao; quy mô sản xuất, giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường là các yếu tố quyết định.
2.4. Vốn vật chất - hạ tầng và cơ giới hóa
Vốn vật chất có sự cải thiện đáng kể ở cả ba vùng, nhưng vẫn tồn tại những bất cập. Về hạ tầng giao thông, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm đạt trên 99% ở cả ba vùng. Tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đi lại quanh năm tăng mạnh: miền Bắc từ 81,25% (2010) lên 97,5% (2022); miền Trung từ 82,2% lên 96,5%; miền Nam từ 82% lên 95% (VHLSS, 2022). Tuy nhiên, khoảng cách từ các thôn chưa có đường đến đường ô tô gần nhất vẫn dao động 2-6 km, đặc biệt ở vùng Trung và miền núi.
Về hạ tầng sản xuất, điện lưới quốc gia gần như phủ kín cả ba vùng (trên 98%). Công trình thủy lợi do xã quản lý đạt tỷ lệ thấp hơn, dao động 60-75% và có xu hướng giảm ở một số vùng, cho thấy thách thức trong duy trì và nâng cấp. Điểm thu mua nông sản: miền Bắc có tỷ lệ cao nhất (94,9% xã), miền Nam 90,8%, miền Trung thấp hơn (64%) - đây là rào cản đối với hộ ở vùng sâu, vùng xa. Cửa hàng vật tư nông nghiệp: miền Bắc đạt 88,5% xã; miền Trung 65,6%; miền Nam 80,6%.
Về cơ giới hóa, ở vùng Nam, cơ giới hóa trong khâu làm đất, tưới tiêu đạt 70-100%; vùng Bắc và Trung thấp hơn do địa hình manh mún, quy mô nhỏ. Hầu hết hộ không sở hữu máy móc mà sử dụng dịch vụ thuê, làm tăng chi phí sản xuất.
2.5. Vốn xã hội - liên kết chuỗi giá trị
Vốn xã hội, thể hiện qua mức độ tham gia liên kết với các tác nhân trong chuỗi giá trị, có sự khác biệt lớn giữa các vùng và nhóm hộ. Tổng thể, miền Bắc có 40% hộ liên kết với nông dân khác, 23,33% với HTX và 6,67% với doanh nghiệp. Miền Trung có 23,33% liên kết với nông dân, 36,67% với HTX và 0% với doanh nghiệp. Miền Nam có 16,67% liên kết với nông dân, 56,67% với HTX và 40% với doanh nghiệp.
Xét theo sản phẩm, hộ trồng thảo dược ở miền Trung có 100% liên kết với HTX, phản ánh sự phụ thuộc vào tổ chức tập thể để tiếp cận thị trường. Hộ trồng xoài ở miền Nam có tỷ lệ liên kết cao hơn hộ lúa: 66,67% với HTX và 44,44% với doanh nghiệp, so với hộ lúa có 55% với HTX và 40% với doanh nghiệp. Trong khi đó, hộ chăn nuôi ở miền Trung có tỷ lệ liên kết thấp nhất, chỉ 29,41% với HTX và 0% với doanh nghiệp, do đặc thù sản xuất nhỏ lẻ và phụ thuộc nhiều vào thương lái.
Nguồn lực theo nhóm hộ cho thấy hộ nghèo và cận nghèo ở cả ba vùng đều có tỷ lệ liên kết thấp, phụ thuộc nhiều vào HTX. Tại miền Bắc, nhóm nghèo không có liên kết với doanh nghiệp; tại miền Trung, 75-100% hộ nghèo liên kết với HTX; tại miền Nam, 33,33% hộ nghèo liên kết với HTX và doanh nghiệp. Ngược lại, hộ giàu có tỷ lệ liên kết cao hơn, đặc biệt với doanh nghiệp: miền Bắc đạt 14,29%, miền Nam đạt 50%. Đáng chú ý, hộ do phụ nữ làm chủ có xu hướng liên kết với doanh nghiệp cao hơn hộ do nam làm chủ: miền Bắc 12,5% so với 4,55%; miền Nam 100% so với 35,71%.
Về rào cản tham gia liên kết, các hộ không tham gia đều đề cập đến năng lực thu mua hạn chế của HTX, thủ tục phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, thiếu vốn và tâm lý ngại thay đổi. Đặc biệt ở miền Trung, hộ chăn nuôi cho rằng liên kết với doanh nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, không phù hợp với quy mô nhỏ.
3. Liên kết chuỗi giá trị: Thực trạng và rào cản
Liên kết chuỗi giá trị là một trong những yếu tố quyết định khả năng gia tăng giá trị và giảm rủi ro cho nông hộ nhỏ. Kết quả khảo sát từ ba vùng sinh thái cho thấy mức độ liên kết còn hạn chế, nguồn lực theo vùng và theo loại sản phẩm, đồng thời tồn tại nhiều rào cản cả từ phía nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp.
3.1. Liên kết đầu vào
Liên kết đầu vào là khâu có mức độ tham gia cao nhất nhưng vẫn còn hạn chế. Tại miền Bắc, chỉ 30% hộ có liên kết đầu vào với nông dân khác, 16,67% với HTX và 3,33% với doanh nghiệp. Miền Trung ghi nhận 8,33% hộ liên kết với nông dân, 35% với HTX và không có liên kết với doanh nghiệp. Miền Nam có tỷ lệ cao hơn với 13,33% liên kết với nông dân, 43,33% với HTX và 36,67% với doanh nghiệp. Sự khác biệt này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của HTX trong cung ứng vật tư đầu vào, đặc biệt ở miền Nam, nơi liên kết với doanh nghiệp cũng phát triển hơn nhờ các mô hình bao tiêu trong sản xuất lúa và xoài.
Liên kết tổ chức sản xuất là khâu yếu nhất trong chuỗi. Tại miền Bắc, chỉ 16,67% hộ có liên kết với nông dân khác và 10% với HTX, không có liên kết với doanh nghiệp. Miền Trung có 15% hộ liên kết với nông dân và 10% với HTX. Miền Nam có tỷ lệ tương tự: 10% với nông dân và 13,33% với HTX, chỉ 3,33% với doanh nghiệp. Điều này cho thấy việc phối hợp lịch thời vụ, áp dụng quy trình canh tác thống nhất và tổ chức sản xuất tập thể vẫn chưa trở thành thông lệ phổ biến. Ngay cả ở những sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn cao như rau ở Sơn La hay xoài ở Đồng Tháp, liên kết tổ chức sản xuất vẫn còn rất khiêm tốn.
Liên kết thu hoạch cũng ở mức thấp. Miền Bắc có 36,67% hộ liên kết với nông dân và 10% với HTX; miền Trung có 13,33% với nông dân và 13,33% với HTX; miền Nam có 10% với nông dân và 6,67% với HTX. Điểm chung là không có hộ nào liên kết với doanh nghiệp ở khâu này. Điều này phản ánh thực tế rằng thu hoạch vẫn được tổ chức mang tính tự phát, dựa trên lao động gia đình hoặc thuê lao động thời vụ, thiếu sự phối hợp về thời gian và kỹ thuật thu hoạch.
Liên kết sơ chế, bảo quản là khâu thấp nhất trong toàn bộ chuỗi. Tại miền Bắc, chỉ 10% hộ liên kết với nông dân, 6,67% với HTX và 6,67% với doanh nghiệp. Miền Trung có 3,33% với nông dân, 6,67% với HTX và 3,33% với doanh nghiệp. Miền Nam cũng chỉ đạt 3,33% với nông dân, 6,67% với HTX và 3,33% với doanh nghiệp. Đặc biệt, hộ trồng thảo dược ở miền Trung không có bất kỳ liên kết sơ chế nào. Kết quả này cho thấy phần lớn nông sản được bán ở dạng thô, chưa qua phân loại, sơ chế, dẫn đến giá trị gia tăng thấp và phụ thuộc nhiều vào thương lái.
Liên kết tiêu thụ có mức độ phát triển hơn so với các khâu khác, nhưng vẫn còn hạn chế và nguồn lực theo vùng. Tại miền Bắc, 33,33% hộ liên kết với nông dân, 23,33% với HTX và 3,33% với doanh nghiệp. Miền Trung có 8,33% với nông dân, 31,67% với HTX và không có liên kết với doanh nghiệp. Miền Nam có 6,67% với nông dân, 43,33% với HTX và 16,67% với doanh nghiệp. Sự khác biệt này cho thấy vai trò của HTX trong tiêu thụ nông sản ngày càng quan trọng, đặc biệt ở miền Nam và miền Trung, trong khi liên kết với doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung ở miền Nam với các sản phẩm lúa chất lượng cao và xoài xuất khẩu.
3.2. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế
Thương lái vẫn là kênh tiêu thụ chính của nông hộ nhỏ ở cả ba vùng. Tại miền Bắc, thương lái chiếm 45,17% sản lượng tiêu thụ; tại miền Trung, tỷ lệ này là 33,08%; tại miền Nam là 44,33%. HTX và doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp hơn nhiều: ở miền Bắc, HTX và doanh nghiệp lần lượt chiếm 6% và 6,67%; ở miền Trung, HTX chiếm 21,16% và doanh nghiệp gần như không có; ở miền Nam, HTX chiếm 23,33% và doanh nghiệp chiếm 22,33%.
Về hình thức hợp đồng, phần lớn giao dịch được thực hiện không có hợp đồng hoặc chỉ có hợp đồng thời vụ. Tổng thể, tỷ lệ giao dịch không có hợp đồng chiếm 40,54% ở miền Nam, 45,37% ở miền Bắc và tỷ lệ tương tự ở miền Trung. Đối với giao dịch với thương lái, tỷ lệ không có hợp đồng lên tới 81,48% ở miền Bắc và 64,71% ở miền Trung. Giao dịch với HTX có mức độ hình thức cao hơn: ở miền Bắc, 62,5% có hợp đồng thời vụ; ở miền Nam, 41,67% có hợp đồng thời vụ và 8,33% có hợp đồng năm. Giao dịch với doanh nghiệp có tỷ lệ hợp đồng thời vụ cao nhất: 75% ở miền Bắc, 71,43% ở miền Nam. Tuy nhiên, hợp đồng dài hạn rất hiếm, phản ánh tính chất ngắn hạn, thiếu ổn định trong liên kết giữa nông hộ với các tác nhân thương mại.
3.3. Liên kết tiêu thụ
Mặc dù còn hạn chế, tham gia liên kết mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho nông hộ. Lợi ích lớn nhất là ổn định đầu ra và giảm rủi ro thị trường. Nhiều hộ cho biết khi liên kết với HTX hoặc doanh nghiệp, sản phẩm được bao tiêu với giá ổn định, không bị ép giá như khi bán cho thương lái vào thời điểm chính vụ. Lợi ích thứ hai là hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn. Hộ tham gia liên kết được HTX hoặc doanh nghiệp hướng dẫn quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP. Lợi ích thứ ba là giảm chi phí đầu vào nhờ mua chung vật tư qua HTX hoặc được doanh nghiệp cung ứng với giá ưu đãi, thường kèm theo hỗ trợ tín dụng trả chậm. Ngoài ra, một số hộ còn được tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua HTX, giúp cải thiện khả năng đầu tư.
3.4. Lợi ích và thách thức khi tham gia liên kết
Bất chấp những lợi ích, nông hộ nhỏ phải đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia liên kết. Rào cản lớn nhất đến từ phía HTX và doanh nghiệp. Nhiều hộ cho biết HTX có năng lực thu mua hạn chế, thiếu vốn để bao tiêu toàn bộ sản phẩm, đặc biệt vào vụ thu hoạch chính. Điều này khiến hộ vẫn phải bán một phần cho thương lái, làm giảm hiệu quả liên kết. Một số HTX được thành lập nhưng hoạt động cầm chừng, không thực sự hỗ trợ được hộ viên.
Rào cản thứ hai là yêu cầu kỹ thuật và thủ tục phức tạp. Liên kết với doanh nghiệp thường đòi hỏi hộ phải tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, ghi chép nhật ký canh tác, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đối với hộ nhỏ, thiếu đất, thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm, những yêu cầu này trở thành rào cản lớn. Đặc biệt ở miền Trung, hộ chăn nuôi cho rằng “doanh nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, không phù hợp với quy mô nhỏ”.
Rào cản thứ ba là thiếu hợp đồng ràng buộc và rủi ro về giá. Nhiều liên kết chỉ dựa trên thỏa thuận miệng, dễ bị phá vỡ khi giá thị trường biến động. Cả hai phía đều có thể vi phạm cam kết: nông hộ có thể bán cho thương lái khi giá cao hơn, trong khi doanh nghiệp có thể không thu mua khi giá giảm hoặc chất lượng không đạt. Rủi ro về thanh toán chậm cũng được nhiều hộ phản ánh, đặc biệt khi bán cho HTX hoặc doanh nghiệp thay vì thương lái.
Rào cản thứ tư là hạn chế về vốn và quy mô của hộ. Nhóm hộ nghèo, thiếu đất, người cao tuổi và hộ do phụ nữ làm chủ có tỷ lệ tham gia liên kết thấp hơn đáng kể. Họ không đủ khả năng đầu tư để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoặc quy mô sản xuất quá nhỏ để tham gia các mô hình liên kết tập thể. Đối với nhóm này, kênh tiêu thụ qua thương lái với tính linh hoạt và thanh toán nhanh vẫn là lựa chọn duy nhất.
3.5. Nhìn nhận từ phía doanh nghiệp và HTX
Từ phía doanh nghiệp, các rào cản khi liên kết với nông hộ nhỏ cũng rất lớn. Doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất là sản xuất manh mún, chất lượng không đồng đều và thiếu tính ổn định về nguồn cung. Mỗi hộ áp dụng quy trình kỹ thuật khác nhau, khiến việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, rủi ro phá vợt hợp đồng khi giá thị trường tăng cao cũng là vấn đề thường gặp. Do đó, nhiều doanh nghiệp ưu tiên liên kết với HTX thay vì trực tiếp với hộ, để giảm chi phí quản lý và tăng cường kiểm soát chất lượng.
Về phía HTX, rào cản lớn nhất là thiếu vốn hoạt động và năng lực quản trị hạn chế. Nhiều HTX không đủ vốn để thu mua hết sản phẩm của thành viên, đặc biệt trong vụ thu hoạch chính. Năng lực tiếp thị, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu còn yếu, khiến HTX khó cạnh tranh với thương lái về tính linh hoạt và thanh toán nhanh. Một số HTX còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ với thành viên, hoạt động mang tính hình thức, chưa thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho nông hộ.
Như vậy, liên kết chuỗi giá trị của nông hộ nhỏ ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển, với sự nguồn lực rõ rệt theo vùng và theo loại sản phẩm. Mặc dù HTX và doanh nghiệp đang dần khẳng định vai trò, thương lái vẫn là kênh tiêu thụ chủ đạo. Để thúc đẩy liên kết bền vững, cần có giải pháp đồng bộ từ nâng cao năng lực HTX, cải thiện cơ chế hợp đồng, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho nông hộ, đặc biệt là nhóm hộ yếu thế.
5. Định hướng tương lai của nông hộ và các tác nhân chuỗi 
Định hướng tương lai của nông hộ nhỏ và các tác nhân trong chuỗi giá trị phản ánh những kỳ vọng, chiến lược thích ứng và các rào cản cần được tháo gỡ để hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2050. Kết quả khảo sát từ ba vùng sinh thái cho thấy sự thận trọng trong quyết định sản xuất, xu hướng tăng cường liên kết và sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm hộ cũng như giữa các tác nhân trong chuỗi.
5.1. Định hướng sản xuất của nông hộ
Đa số nông hộ nhỏ ở cả ba vùng có xu hướng duy trì mô hình sản xuất hiện tại trong 15 năm tới. Tại miền Bắc, 55,17% số hộ dự kiến tiếp tục sản xuất như hiện nay, trong khi 41,38% có ý định chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Tỷ lệ duy trì hiện trạng cao hơn nhiều ở miền Trung và miền Nam: miền Trung ghi nhận 86,67% số hộ tiếp tục mô hình hiện tại, miền Nam là 93,33%. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng trước rủi ro thị trường, cũng như những hạn chế về vốn, đất đai và năng lực kỹ thuật khiến hộ khó chuyển đổi sang mô hình sản xuất mới.
Sự khác biệt theo nhóm hộ cho thấy những xu hướng đáng chú ý. Nhóm hộ trung niên - lực lượng lao động chính - có tỷ lệ dự định chuyển đổi sản xuất cao nhất ở cả ba vùng: miền Bắc 50%, miền Trung 9,43% và miền Nam 10%. Ngược lại, nhóm hộ trẻ gần như không có kế hoạch chuyển đổi do thiếu đất, vốn và kinh nghiệm; nhóm hộ cao tuổi cũng ưu tiên duy trì sản xuất hiện tại do giảm khả năng lao động và ngại thay đổi. Về nguồn lực thu nhập, nhóm hộ nghèo và cận nghèo có tỷ lệ muốn chuyển đổi sản xuất cao hơn nhóm giàu (miền Bắc: 66,67% hộ nghèo; miền Nam: 16,67% hộ nghèo), phản ánh áp lực cải thiện thu nhập từ những hộ có nguồn lực hạn chế.
5.2. Định hướng liên kết sản xuất
Xu hướng tăng cường liên kết sản xuất được thể hiện rõ ở cả ba vùng. Tại miền Bắc, 58,62% số hộ có ý định tăng cường liên kết, trong khi 31,03% muốn duy trì mức độ liên kết hiện tại. Miền Nam ghi nhận tỷ lệ tương tự với 58,62% hộ muốn tăng liên kết. Miền Trung có 48,57% hộ muốn tăng liên kết và 34,29% duy trì hiện trạng. Điều này cho thấy nông hộ ngày càng nhận thức rõ vai trò của liên kết trong việc ổn định đầu ra, tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật và giảm rủi ro thị trường.
Phân tích theo nhóm hộ cho thấy sự khác biệt đáng kể. Nhóm hộ trồng thảo dược ở miền Trung có tỷ lệ muốn tăng liên kết cao nhất (71,43%), phản ánh sự phụ thuộc vào HTX để tiếp cận thị trường. Nhóm hộ nghèo và cận nghèo ở cả ba vùng đều có tỷ lệ muốn tăng liên kết cao hơn nhóm giàu: miền Bắc 83,33% hộ nghèo; miền Trung 100% hộ nghèo; miền Nam 66,67% hộ nghèo. Điều này cho thấy các hộ có nguồn lực hạn chế kỳ vọng liên kết sẽ giúp họ giảm rủi ro và ổn định sinh kế. Ngược lại, nhóm hộ giàu có tỷ lệ muốn tăng liên kết thấp hơn, do họ đã có khả năng tự chủ trong sản xuất và tiếp cận thị trường.
5.3. Định hướng tiêu thụ sản phẩm
Định hướng tiêu thụ sản phẩm của nông hộ cho thấy sự dịch chuyển dần sang các kênh chính thức, nhưng vẫn còn nhiều khác biệt giữa các vùng. Tại miền Bắc, 33,33% số hộ dự định duy trì kênh tiêu thụ hiện tại, 33,33% muốn tăng bán qua HTX và 26,67% muốn tăng bán qua thương lái. Tại miền Nam, xu hướng bán qua HTX mạnh mẽ hơn với 66,67% số hộ muốn tăng bán qua HTX, trong khi chỉ 23,33% muốn tăng bán qua doanh nghiệp. Tại miền Trung, 46,67% số hộ muốn duy trì kênh hiện tại, 18,33% muốn tăng bán qua thương lái và chỉ 13,33% muốn tăng bán qua HTX.
Sự khác biệt này phản ánh đặc thù sản xuất và mức độ phát triển của HTX ở từng vùng. Ở miền Nam, nơi HTX phát triển mạnh với các mô hình liên kết trong sản xuất lúa và xoài, nông hộ có niềm tin lớn hơn vào kênh tiêu thụ qua HTX. Ở miền Trung, nơi thương lái vẫn là kênh chủ đạo và HTX còn hạn chế về năng lực, nông hộ thận trọng hơn trong việc thay đổi kênh tiêu thụ. Đáng chú ý, nhóm hộ trẻ ở miền Bắc có 100% muốn tăng bán qua HTX, phản ánh kỳ vọng vào kênh tiêu thụ minh bạch và ổn định. Nhóm hộ giàu ở miền Nam có xu hướng đa dạng hóa kênh tiêu thụ, kết hợp giữa HTX, doanh nghiệp và thương lái để tối ưu hóa lợi nhuận.
5.4. Định hướng của các tác nhân khác trong chuỗi
Các tác nhân trong chuỗi giá trị đều bày tỏ xu hướng mở rộng hoặc tăng cường liên kết với nông hộ nhỏ, nhưng mục tiêu và mức độ khác nhau đáng kể. Đối với doanh nghiệp, liên kết được xem là giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và đồng nhất về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện mới chỉ liên kết được khoảng 80% diện tích vùng nguyên liệu và đặt mục tiêu nâng lên 100% trong thời gian tới. Doanh nghiệp mong muốn hướng tới liên kết trực tiếp với nông hộ để giảm trung gian, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ kỹ thuật và đầu vào được thực hiện đúng đối tượng, giúp tăng cường cam kết và tuân thủ tiêu chuẩn của nông hộ.
Đối với HTX, định hướng chung là duy trì và mở rộng diện tích liên kết hiện có. Một số HTX đang vận động nông hộ chuyển đổi sang mô hình sản xuất đồng bộ, an toàn theo quy trình kỹ thuật của doanh nghiệp; tại một số địa phương, quy mô vùng liên kết đã mở rộng lên hàng trăm ha. Bên cạnh vai trò thu mua, nhiều HTX hướng tới phát triển các dịch vụ hỗ trợ như cung ứng vật tư đầu vào, tín dụng nội bộ và dịch vụ kỹ thuật nhằm gia tăng giá trị cho thành viên. Nâng cao năng lực tuân thủ kỹ thuật của nông hộ và đảm bảo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp được xem là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược liên kết của HTX.
Đối với thương lái, định hướng mở rộng mạng lưới thu mua cũng được thể hiện rõ. Nhiều thương lái cho biết sẽ “mở rộng thêm vùng”, tăng khối lượng thu mua và bao phủ các hộ chưa tham gia liên kết chính thức. Động lực của thương lái chủ yếu là duy trì lợi thế về tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh biến động thị trường. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp và HTX, việc mở rộng của thương lái không đi kèm với yêu cầu kỹ thuật hay tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.
5.5. Những thay đổi cần thiết về kỹ năng và hành vi
Kết quả khảo sát cho thấy nông hộ nhận thức rõ sự cần thiết phải thay đổi kỹ năng và hành vi để tham gia liên kết bền vững. Đối với hộ trồng rau ở miền Bắc, kỳ vọng lớn nhất là HTX cần hoạt động chuyên nghiệp hơn, không chỉ là trung gian thu mua mà còn là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và điều phối sản xuất. Nông hộ sẵn sàng tham gia các chương trình tập huấn, học tập tập thể và áp dụng mô hình sản xuất tiêu chuẩn, nhưng yêu cầu phải có thị trường đầu ra ổn định và đảm bảo bao tiêu sản phẩm.
Đối với hộ trồng thảo dược ở miền Trung, thay đổi được kỳ vọng tập trung vào tổ chức sản xuất và kỷ luật thị trường. Nông hộ nhấn mạnh sự cần thiết của HTX trong việc điều phối lịch thu hoạch, thực hiện cam kết mua bán và giảm phụ thuộc vào thương lái. Thay vì các kỹ thuật canh tác phức tạp, hộ trồng thảo dược quan tâm nhiều hơn đến sơ chế cơ bản, phối hợp giao hàng và tuân thủ khối lượng, thời gian đã thống nhất.
Đối với hộ chăn nuôi ở miền Trung và miền Nam, thay đổi hành vi tập trung vào quản lý rủi ro và thích ứng với tín hiệu thị trường. Nông hộ nhận thức rõ sự cần thiết phải điều chỉnh quy mô đàn, thời điểm xuất bán và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. HTX được kỳ vọng hỗ trợ phối hợp đầu ra, chia sẻ thông tin và phòng chống dịch bệnh, thay vì áp đặt các tiêu chuẩn kỹ thuật quá cao.
Nhìn chung, xuyên suốt các vùng và loại sản phẩm, nông hộ đều nhấn mạnh nhu cầu về thị trường ổn định, liên kết lâu dài và sự đồng hành của HTX và doanh nghiệp. Những thay đổi về kỹ năng và hành vi chỉ có thể thực hiện được khi có cơ chế giảm thiểu rủi ro và khuyến khích hợp tác bền vững.
6. Thảo luận và khuyến nghị chính sách
Kết quả phân tích từ ba vùng sinh thái cho thấy sinh kế của nông hộ nhỏ ở Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nhưng đầy thách thức. Nguồn lực hạn chế, khác nhau giữa các nhóm hộ, mức độ thương mại hóa và khả năng tham gia liên kết chuỗi giá trị đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống chính sách linh hoạt, nguồn lực theo vùng và theo nhóm hộ, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và bao trùm đến năm 2050.
6.1. Thảo luận về nguồn lực sinh kế và liên kết chuỗi giá trị
Nghiên cứu cho thấy đất đai là yếu tố nền tảng tạo ra sự nguồn lực sinh kế mạnh mẽ nhất. Ở miền Trung, áp lực về đất đai nghiêm trọng nhất với 80% hộ có diện tích dưới 0,5 ha; trong khi ở miền Bắc và Nam, sự khác nhau về nguồn lực sinh kế được thể hiện rõ qua chênh lệch đất đai giữa nhóm giàu và nhóm nghèo. Điều này khẳng định rằng chính sách đất đai cần có cách tiếp cận nguồn lực: ở vùng khan hiếm đất, cần thúc đẩy các mô hình sử dụng đất hiệu quả cao, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn trên diện tích nhỏ; ở vùng có sự nguồn lực sâu, cần có cơ chế hỗ trợ nhóm hộ nghèo, thiếu đất tiếp cận đất đai thông qua chính sách cho thuê, góp đất hoặc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp.
Vốn nhân lực cho thấy xu hướng già hóa và hạn chế trong chuyển giao thế hệ. Tuổi chủ hộ trung bình từ 49,5 đến 53,8, trong khi thanh niên gần như vắng bóng trong sản xuất nông nghiệp. Điều này đặt ra bài toán về tái cơ cấu lao động nông thôn: cần có chính sách thu hút thanh niên quay trở lại nông nghiệp thông qua hỗ trợ đất đai, vốn khởi nghiệp và đào tạo kỹ năng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, phụ nữ - lực lượng lao động quan trọng - cần được tăng cường vai trò trong quyết định sản xuất và tiếp thị thông qua các chương trình tập huấn về quản lý, lãnh đạo HTX và tiếp cận tín dụng.
Vốn tài chính thể hiện sự nguồn lực sâu sắc nhất, với khoảng cách thu nhập giữa nhóm giàu và nhóm nghèo lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm lần ở miền Trung. Điều này cho thấy thương mại hóa cao không đồng nghĩa với thu nhập cao; quy mô sản xuất, giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường mới là yếu tố quyết định. Chính sách cần hướng tới nâng cao giá trị gia tăng thông qua phát triển sản phẩm OCOP, chứng nhận chất lượng và xây dựng thương hiệu, đồng thời mở rộng tín dụng ưu đãi cho nhóm hộ nghèo để họ có vốn đầu tư cải thiện sản xuất.
Vốn xã hội - thể hiện qua liên kết chuỗi giá trị - còn rất hạn chế và nguồn lực. Trong khi miền Nam có tỷ lệ liên kết với HTX và doanh nghiệp cao nhất (56,67% và 40%), miền Trung gần như không có liên kết với doanh nghiệp. Thương lái vẫn là kênh tiêu thụ chính ở cả ba vùng (chiếm 33-45% sản lượng). Điều này phản ánh sự thiếu vắng của các tổ chức trung gian hiệu quả và sự yếu kém trong kết nối thị trường. Các khâu tổ chức sản xuất, thu hoạch và sơ chế có tỷ lệ liên kết rất thấp (thường dưới 15%), cho thấy đây là những “điểm nghẽn” cần được ưu tiên can thiệp.
Rào cản tham gia liên kết từ phía nông hộ bao gồm năng lực thu mua hạn chế của HTX, yêu cầu kỹ thuật cao, thủ tục phức tạp, thiếu vốn và tâm lý ngại thay đổi. Từ phía doanh nghiệp, rào cản lớn nhất là sản xuất manh mún, chất lượng không đồng đều và thiếu tính ổn định của nguồn cung. Từ phía HTX, hạn chế về vốn, năng lực quản trị và khả năng tiếp thị là những trở ngại chính.
6.2. Khuyến nghị chính sách
Thứ nhất, về phát triển HTX và tổ chức sản xuất tập thể. Cần ưu tiên nâng cao năng lực tài chính và quản trị của HTX, đặc biệt ở miền Trung và miền Bắc - nơi HTX còn yếu. Các chính sách hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng và đào tạo cán bộ HTX cần được thực hiện đồng bộ. HTX cần được khuyến khích mở rộng vai trò không chỉ là thu mua mà còn cung ứng đầu vào, dịch vụ kỹ thuật, tín dụng nội bộ và kết nối thị trường. Đơn giản hóa thủ tục tham gia liên kết và xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch giữa HTX và thành viên là yếu tố then chốt để thu hút nông hộ.
Thứ hai, về tăng cường liên kết doanh nghiệp - nông hộ. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu tập trung thông qua cơ chế hợp đồng bao tiêu dài hạn, có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc tập hợp đất đai và tổ chức sản xuất. Các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho doanh nghiệp liên kết với nông hộ cần được thực thi hiệu quả. Đồng thời, xây dựng các mô hình hợp đồng mẫu với điều khoản rõ ràng về giá, khối lượng, chất lượng và trách nhiệm các bên, giảm thiểu rủi ro phá vỡ hợp đồng khi thị trường biến động.
Thứ ba, về phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ. Cần ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi nhỏ, điểm thu gom nông sản, kho lạnh và đường giao thông nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa miền Trung và miền núi phía Bắc. Mở rộng mạng lưới khuyến nông theo hướng thực hành, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số. Hỗ trợ nông hộ tiếp cận cơ giới hóa thông qua dịch vụ cho thuê máy móc, giảm chi phí đầu tư ban đầu.
Thứ tư, về tín dụng và giảm rủi ro. Mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi với thủ tục đơn giản, lãi suất hợp lý và thời hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất của từng loại cây trồng, vật nuôi. Phát triển các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp với quy mô nhỏ, đặc biệt cho nhóm hộ chăn nuôi và trồng rau - những đối tượng có rủi ro cao. Hỗ trợ HTX làm cầu nối tín dụng cho thành viên, giảm chi phí và rào cản tiếp cận vốn.
Thứ năm, về lồng ghép giới và hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương. Cần có chính sách ưu tiên cho phụ nữ trong tiếp cận đất đai, tín dụng và tham gia lãnh đạo HTX. Xây dựng các chương trình khởi nghiệp nông nghiệp cho thanh niên, bao gồm hỗ trợ đất đai thông qua cơ chế cho thuê dài hạn, vốn khởi nghiệp và đào tạo kỹ năng quản lý, tiếp thị số. Đối với nhóm hộ nghèo, thiếu đất và người cao tuổi, cần có các mô hình sinh kế phù hợp như liên kết với HTX để giảm rủi ro, phát triển các sản phẩm có giá trị cao trên diện tích nhỏ (thảo dược, nấm, ong) và tăng cường các chương trình an sinh xã hội.
Thứ sáu, về định hướng phát triển theo vùng. Đối với miền Bắc, tập trung phát triển rau an toàn, trái cây ôn đới gắn với du lịch nông nghiệp; đầu tư thủy lợi nhỏ và cơ giới hóa phù hợp địa hình đồi núi. Đối với miền Trung, ưu tiên phát triển các sản phẩm thế mạnh như thảo dược, chăn nuôi quy mô vừa; đầu tư hạ tầng chống chịu thiên tai và điểm thu gom nông sản; hỗ trợ phát triển các HTX do phụ nữ làm chủ. Đối với miền Nam, tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao và trái cây xuất khẩu; đầu tư sơ chế, bảo quản và logistics lạnh; mở rộng liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu.
6.3. Định hướng dài hạn đến năm 2050
Để hướng tới nền nông nghiệp bền vững và bao trùm, cần có tầm nhìn dài hạn với ba trụ cột chính. Thứ nhất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, trong đó HTX đóng vai trò trung gian quan trọng. Thứ hai, chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, đảm bảo tính bao trùm, không để nhóm hộ nghèo, phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau.
Các chính sách đề xuất cần được thực thi một cách linh hoạt, có lộ trình và sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ nông hộ, HTX, doanh nghiệp đến chính quyền các cấp. Chỉ có sự phối hợp đồng bộ và cách tiếp cận nguồn lực theo vùng, theo nhóm hộ mới có thể tạo ra sự chuyển biến thực chất, giúp nông hộ nhỏ vượt qua rào cản, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc.
7. Kết luận
Nghiên cứu về nguồn lực sinh kế và liên kết chuỗi giá trị của nông hộ nhỏ ở ba vùng sinh thái Việt Nam (Bắc, Trung, Nam) đã phác họa bức tranh đa dạng, phức tạp và đầy biến động. Kết quả từ các case study tại Sơn La (rau), Quảng Nam - Nghệ An (thảo dược, chăn nuôi) và Đồng Tháp (lúa, xoài) cho thấy nông hộ nhỏ đang tham gia ngày càng sâu vào nền kinh tế thị trường, với tỷ lệ thương mại hóa trên 90% ở hầu hết các vùng. Tuy nhiên, sự khác nhau nguồn lực sinh kế ở các nhóm hộ khác nhau - đặc biệt là đất đai, lao động, thu nhập và khả năng tiếp cận thị trường - đang tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa các nhóm hộ, ngay cả trong cùng một địa phương và cùng một hệ thống sản xuất.
Liên kết chuỗi giá trị của nông hộ nhỏ còn nhiều hạn chế và thiếu bền vững. Thương lái vẫn là kênh tiêu thụ chính ở cả ba vùng, trong khi vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ. Các khâu tổ chức sản xuất, thu hoạch và sơ chế - vốn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao giá trị gia tăng - lại có tỷ lệ liên kết rất thấp, phản ánh sự thiếu vắng của các mô hình tổ chức sản xuất tập thể hiệu quả. Rào cản tham gia liên kết từ phía nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp đều xuất phát từ những hạn chế về vốn, năng lực quản trị, yêu cầu kỹ thuật cao và tâm lý ngại thay đổi.
Định hướng tương lai của nông hộ cho thấy xu hướng duy trì sản xuất hiện tại là phổ biến, nhưng mong muốn tăng cường liên kết - đặc biệt qua hợp tác xã - đang ngày càng rõ nét, nhất là ở nhóm hộ nghèo, hộ trung niên và hộ trồng các sản phẩm có yêu cầu tiêu chuẩn cao. Các tác nhân trong chuỗi (doanh nghiệp, hợp tác xã, thương lái) cũng bày tỏ xu hướng mở rộng liên kết, nhưng với mục tiêu và cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi sự điều phối và cơ chế chính sách phù hợp.
Những phát hiện từ ba vùng sinh thái nhấn mạnh rằng không thể áp dụng một bộ giải pháp chung cho mọi địa phương. Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2050 cần được thiết kế theo thực trạng nguồn lực sinh kế của các nhóm khác nhau, dựa trên đặc điểm sinh thái, lợi thế sản xuất và nguồn lực của từng vùng, đồng thời chú trọng hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm hộ dễ bị tổn thương (nghèo, thiếu đất, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi). Trọng tâm cần đặt vào nâng cao năng lực hợp tác xã - cả về tài chính và quản trị - để chúng thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa nông hộ với thị trường và doanh nghiệp. Đồng thời, đầu tư hạ tầng sản xuất và hậu cần (thủy lợi, điểm thu gom, kho lạnh, đường giao thông), cải thiện tiếp cận tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp, thúc đẩy liên kết hợp đồng dài hạn minh bạch là những giải pháp then chốt.
Hành trình chuyển đổi của nông hộ nhỏ Việt Nam hướng tới năm 2050 đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt và sự tham gia đồng bộ của nhiều bên. Nếu được hỗ trợ bởi hệ thống chính sách phù hợp, nông hộ nhỏ hoàn toàn có thể vượt qua những rào cản hiện tại, phát huy lợi thế về tri thức bản địa, sự đa dạng sinh học và tính thích ứng cao để trở thành trụ cột của nền nông nghiệp bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu./.
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